
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  7a1-Chào cờ 9a6-Toán 7a1-Toán 9a6-Toán 9a7-Toán

2  9a7-Toán 9a6-Toán 7a1-Toán 9a6-Toán

3  9a7-Toán 9a7-Toán 9a6-Toán

4  7a1-Toán 9a7-Toán 7a1-Toán

5  

S

1  7a1-Toán 7a1-Toán 7a1-Toán 9a6-Toán

2  9a7-Toán 9a6-Toán 9a7-Toán 9a7-Toán

3  9a7-Toán 9a6-Toán 9a7-Toán 9a6-Toán 7a1-SHL

4  9a6-Toán

5  

Hà Thị Lan Anh

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  6A4-Chào cờ 6A2-Toán 6A6-Toán 6A4-Toán 6A6-Toán

2  6A3-Toán 6A6-Toán 6A6-Toán 6A2-Toán

3  6A3-Toán 6A4-Toán 6A2-Toán 6A3-Toán

4  6A4-Toán 6A4-Toán 6A2-Toán 6A3-Toán

5  

S

1  6A4-Tự chọn Toán 6A4-Tự chọn Toán 6A6-Tự chọn Toán 6A3-Tự chọn Toán

2  6A4-Tự chọn Toán 6A6-Tự chọn Toán 6A3-Tự chọn Toán 6A2-Tự chọn Toán

3  6A2-Tự chọn Toán 6A3-Tự chọn Toán 6A6-Tự chọn Toán 6A4-SHL

4  6A2-Tự chọn Toán

5  

Lê Ngọc Hằng

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  9a1-Chào cờ 9a3-Toán 9a1-Toán 9a1-Toán 9a5-Toán

2  9a3-Toán 9a1-Toán 9a1-Toán 9a5-Toán

3  9a1-Toán 9a5-Toán 9a5-Toán 9a3-Toán

4  9a1-Toán 9a5-Toán 9a3-Toán 9a5-Toán 9a3-Toán

5  

S

1  9a1-Toán 9a1-Toán 9a1-Toán 9a3-Toán

2  9a3-Toán 9a1-Toán 9a5-Toán 9a5-Toán

3  9a3-Toán 9a3-Toán 9a5-Toán 9a5-Toán

4  9a3-Toán

5  

Lê Thị Duyên

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  9a2-Chào cờ 9a4-Toán 6A7-Toán 6A7-Toán

2  9a4-Toán 9a4-Toán 6A7-Toán 6A7-Toán

3  9a2-Toán 9a2-Toán 9a2-Toán 9a4-Toán

4  9a2-Toán 9a2-Toán 9a2-Toán 9a4-Toán

5  

S

1  9a2-Toán 6A7-Tự chọn Toán 9a4-Toán 9a2-Toán

2  9a2-Toán 9a4-Toán 6A7-Tự chọn Toán 9a2-Toán

3  9a4-Toán 9a4-Toán 6A7-Tự chọn Toán 9a4-Toán

4  

5  

Lê Thị Kim Mùi

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  7a5-Toán 6A1-Tự chọn Toán 6A1-Toán

2  7a5-Tự chọn Toán 7a5-Toán 6A1-Toán 6A1-Toán

3  7a6-Tự chọn Toán 6A1-Toán 7a6-Toán 7a6-Toán

4  7a5-Toán 7a6-Tự chọn Toán 7a6-Toán 7a5-Tự chọn Toán

5  

S

1  7a5-Tự chọn Toán 7a5-Toán

2  7a6-Tự chọn Toán

3  7a6-Toán 6A1-Tự chọn Toán

4  6A1-Tự chọn Toán

5  

Nguyễn Đức Điền

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  7a2-Chào cờ 7a7-Toán 7a7-Toán 7a4-Tự chọn Toán

2  7a4-Tự chọn Toán 7a7-Toán 7a7-Toán 7a4-Tự chọn Toán

3  7a2-Toán

4  7a4-Toán 7a2-Toán 7a4-Toán

5  

S

1  7a7-Tự chọn Toán 7a2-Tự chọn Toán

2  7a7-Tự chọn Toán 7a2-Toán 7a4-Toán 7a7-Tự chọn Toán

3  7a2-Tự chọn Toán 7a2-Toán 7a4-Toán 7a2-SHL

4  7a2-Tự chọn Toán

5  

Nguyễn Thị Cẩm Tú

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  8a5-Chào cờ 8a5-Toán 7a3-Tự chọn Toán 8a2-Tự chọn Toán

2  8a5-Toán 7a3-Tự chọn Toán 8a2-Tự chọn Toán

3  7a3-Toán 7a3-Toán 8a5-Tự chọn Toán

4  7a3-Toán 8a2-Toán 8a5-Tự chọn Toán

5  

S

1  8a2-Toán 8a5-Tự chọn Toán

2  8a5-Toán 8a2-Toán 8a2-Tự chọn Toán

3  7a3-Toán 7a3-Tự chọn Toán

4  8a2-Toán 8a5-Toán 8a5-SHL

5  

Nguyễn Thị Lệ Thanh

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  6A5-Chào cờ 8a4-Toán 6A5-Toán 8a4-Tự chọn Toán

2  8a4-Toán 6A5-Toán 8a4-Tự chọn Toán

3  6A5-Toán 8a6-Toán 8a6-Tự chọn Toán

4  6A5-Toán 8a6-Toán 8a6-Tự chọn Toán

5  

S

1  8a4-Tự chọn Toán

2  6A5-Tự chọn Toán 8a6-Tự chọn Toán

3  8a4-Toán 6A5-Tự chọn Toán 6A5-Tự chọn Toán 6A5-SHL

4  8a6-Toán 8a6-Toán 8a4-Toán

5  

Nguyễn Thị Phi Hoa

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  8a1-Chào cờ 8a7-Toán 8a7-Tự chọn Toán 8a1-Toán

2  8a7-Toán 8a7-Tự chọn Toán 8a1-Toán

3  8a3-Toán 8a1-Toán 8a3-Tự chọn Toán

4  8a3-Toán 8a1-Toán 8a3-Tự chọn Toán

5  

S

1  8a1-Toán 8a3-Toán

2  8a7-Toán 8a1-Toán

3  8a3-Toán 8a3-Tự chọn Toán 8a1-Toán

4  8a7-Toán 8a7-Tự chọn Toán 8a1-SHL

5  

Nguyễn Trung Thành

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  7a3-Chào cờ 8a1-Vật lí 8a7-Vật lí

2  7a1-Vật lí 8a3-Công nghệ 7a7-Vật lí

3  7a2-Vật lí 7a5-Vật lí 8a3-Vật lí

4  8a5-Vật lí 7a6-Vật lí 7a3-Vật lí

5  

S

1  8a1-Công nghệ 8a3-Tự chọn Lý 8a1-Tự chọn Lý

2  8a5-Tự chọn Lý 8a1-Công nghệ 8a7-Tự chọn Lý

3  7a3-SHL

4  8a3-Công nghệ 7a4-Vật lí

5  

Lê Thị Thanh Sơn

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  6A1-Chào cờ 9a5-Vật lí

2  6A2-Vật lí 6A3-Vật lí

3  6A1-Vật lí

4  9a7-Vật lí 6A6-Vật lí

5  

S

1  9a3-Vật lí

2  6A7-Vật lí 6A4-Vật lí

3  9a1-Vật lí 6A1-SHL

4  6A5-Vật lí

5  

Trịnh Thị Hoa

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  8a5-Công nghệ 8a4-Vật lí

2  9a2-Vật lí 9a4-Vật lí 8a6-Vật lí

3  9a6-Vật lí 8a2-Vật lí

4  8a6-Công nghệ 8a7-Công nghệ 8a4-Công nghệ

5  

S

1  8a4-Công nghệ 8a5-Công nghệ

2  8a2-Tự chọn Lý 8a4-Tự chọn Lý

3  8a2-Công nghệ 8a6-Công nghệ 8a6-Tự chọn Lý

4  8a7-Công nghệ 8a2-Công nghệ

5  

Võ Hoàng Anh

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  8a6-Chào cờ 7a2-Công nghệ

2  8a7-Hóa học

3  8a7-Hóa học

4  8a6-Hóa học

5  

S

1  

2  7a1-Công nghệ

3  7a3-Công nghệ 8a7-Tự chọn Hóa 8a6-Tự chọn Hóa

4  7a4-Công nghệ 8a6-Hóa học 8a6-SHL

5  

Huỳnh Ngọc Tuyền

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  9a7-Hóa học

2  

3  9a6-Hóa học

4  

5  

Kiều Danh Nhân S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  8a3-Chào cờ 7a7-Công nghệ

2  8a5-Hóa học

3  8a3-Hóa học 8a1-Hóa học

4  8a1-Hóa học 8a5-Hóa học 8a3-Hóa học

5  

S

1  8a1-Tự chọn Hóa

2  7a5-Công nghệ

3  7a6-Công nghệ 8a3-Tự chọn Hóa

4  8a5-Tự chọn Hóa 8a3-SHL

5  

Lê Thị Thanh Huyền

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  8a2-Hóa học

2  

3  8a4-Hóa học

4  

5  

S

1  8a2-Hóa học 8a2-Tự chọn Hóa

2  8a4-Hóa học 8a4-Tự chọn Hóa

3  

4  

5  

Nguyễn Thanh Nhàn

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  9a5-Chào cờ 9a4-Hóa học

2  9a5-Hóa học

3  9a2-Hóa học

4  

5  

S

1  

2  9a3-Hóa học

3  9a1-Hóa học

4  

5  

Phạm Thị Huệ

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  

2  8a4-Sinh học 8a5-Sinh học 8a2-Sinh học

3  7a4-Sinh học 8a6-Sinh học 7a2-Sinh học

4  8a2-Sinh học 8a3-Sinh học 8a4-Sinh học 8a7-Sinh học

5  

S

1  7a4-Sinh học 8a1-Sinh học

2  8a7-Sinh học 8a1-Sinh học 8a5-Sinh học

3  8a3-Sinh học 8a6-Sinh học 7a2-Sinh học

4  

5  

Bùi Thị Bính

C

Trang 6©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  6A7-Sinh học 6A7-Sinh học

2  

3  6A5-Sinh học 6A5-Sinh học

4  

5  

Đoàn Thị Rớt S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  7a3-Sinh học 9a1-Sinh học

2  7a1-Sinh học 9a7-Sinh học

3  9a4-Sinh học 9a3-Sinh học 9a2-Sinh học

4  9a2-Sinh học 9a5-Sinh học 9a6-Sinh học

5  

S

1  9a6-Sinh học 9a4-Sinh học 9a7-Sinh học

2  9a3-Sinh học 9a5-Sinh học

3  9a1-Sinh học 7a1-Sinh học

4  7a3-Sinh học

5  

Hoàng Thị Chung

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  6A3-Sinh học 6A3-Sinh học 7a6-Sinh học 6A1-Sinh học 6A4-Sinh học

2  7a5-Sinh học 7a6-Sinh học 6A1-Sinh học 6A2-Sinh học 6A6-Sinh học

3  7a5-Sinh học 7a7-Sinh học 6A2-Sinh học 6A4-Sinh học

4  6A6-Sinh học 7a7-Sinh học

5  

Võ Thị Hồng Vân C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  6A4-Ngữ văn 6A6-Ngữ văn 6A4-Ngữ văn

2  6A4-Ngữ văn 6A6-Ngữ văn 6A4-Ngữ văn

3  6A6-Ngữ văn 6A2-Ngữ văn 6A2-Ngữ văn

4  6A2-Ngữ văn 6A2-Ngữ văn 6A6-Ngữ văn

5  

S

1  6A6-Tự chọn Văn 6A2-Tự chọn Văn 6A2-Tự chọn Văn

2  6A4-Tự chọn Văn 6A2-Tự chọn Văn 6A4-Tự chọn Văn

3  6A4-Tự chọn Văn 6A6-Tự chọn Văn 6A6-Tự chọn Văn

4  

5  

Chu Thị Năm

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  6A6-Chào cờ 6A6-Công nghệ 6A2-Công nghệ 6A5-Công nghệ

2  6A5-Công nghệ 6A7-Công nghệ 6A3-Công nghệ 6A6-Công nghệ

3  6A2-Công nghệ 6A1-Công nghệ 6A3-Công nghệ

4  6A1-Công nghệ 6A4-Công nghệ 6A4-Công nghệ

5  

S

1  6A7-Công nghệ

2  

3  6A6-SHL

4  

5  

Hoàng Thị Miến

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  6A7-Chào cờ 6A1-Ngữ văn 6A5-Ngữ văn 6A3-Ngữ văn 6A3-Ngữ văn

2  6A7-Ngữ văn 6A1-Ngữ văn 6A5-Ngữ văn 6A3-Ngữ văn

3  6A7-Ngữ văn 6A7-Ngữ văn 6A3-Ngữ văn 6A7-Tự chọn Văn 6A5-Ngữ văn

4  6A7-Ngữ văn 6A1-Ngữ văn 6A1-Ngữ văn 6A5-Ngữ văn

5  

S

1  6A7-Tự chọn Văn 6A5-Tự chọn Văn 6A3-Tự chọn Văn 6A5-Tự chọn Văn

2  6A3-Tự chọn Văn 6A5-Tự chọn Văn 6A1-Tự chọn Văn 6A7-Tự chọn Văn

3  6A3-Tự chọn Văn 6A1-Tự chọn Văn 6A1-Tự chọn Văn 6A7-SHL

4  

5  

Đỗ Thị Thúy

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  7a5-Ngữ văn 7a6-Ngữ văn 7a5-Tự chọn Văn 7a6-Tự chọn Văn

2  7a5-Ngữ văn 7a6-Ngữ văn 7a5-Tự chọn Văn 7a6-Tự chọn Văn

3  7a3-Ngữ văn 7a4-Ngữ văn 7a3-Tự chọn Văn 7a4-Tự chọn Văn

4  7a3-Ngữ văn 7a4-Ngữ văn 7a3-Tự chọn Văn 7a4-Tự chọn Văn

5  

S

1  7a3-Ngữ văn 7a6-Tự chọn Văn 7a5-Ngữ văn 7a4-Ngữ văn

2  7a6-Ngữ văn 7a4-Tự chọn Văn 7a3-Tự chọn Văn 7a3-Ngữ văn

3  7a4-Ngữ văn 7a5-Tự chọn Văn

4  7a5-Ngữ văn 7a6-Ngữ văn

5  

Hoàng Thị Hồng Phương

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  9a7-Ngữ văn 9a6-Ngữ văn 8a1-Ngữ văn 9a6-Ngữ văn

2  8a1-Ngữ văn 9a7-Ngữ văn 9a6-Ngữ văn 8a1-Ngữ văn 9a6-Ngữ văn

3  8a1-Ngữ văn 8a2-Ngữ văn 9a7-Ngữ văn 9a7-Ngữ văn 8a2-Tự chọn Văn

4  9a6-Ngữ văn 8a2-Ngữ văn 9a7-Ngữ văn 9a7-Ngữ văn 8a2-Tự chọn Văn

5  

S

1  9a6-Ngữ văn 9a6-Ngữ văn 9a6-Ngữ văn 8a2-Tự chọn Văn

2  8a1-Ngữ văn 9a7-Ngữ văn 9a6-Ngữ văn 9a6-Ngữ văn 9a6-Ngữ văn

3  8a1-Ngữ văn 9a7-Ngữ văn 8a1-Ngữ văn 9a7-Ngữ văn 9a7-Ngữ văn

4  8a2-Ngữ văn 8a2-Ngữ văn 9a7-Ngữ văn

5  

Nguyễn Hằng Chiêu Anh

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  7a7-Chào cờ 8a7-Ngữ văn 8a3-Ngữ văn 8a3-Tự chọn Văn 8a5-Tự chọn Văn

2  8a7-Ngữ văn 8a3-Ngữ văn 8a3-Tự chọn Văn 8a5-Tự chọn Văn

3  7a7-Ngữ văn 7a7-Ngữ văn 8a5-Ngữ văn 8a7-Tự chọn Văn

4  7a7-Ngữ văn 7a7-Ngữ văn 8a5-Ngữ văn 8a7-Tự chọn Văn

5  

S

1  8a5-Ngữ văn 8a5-Ngữ văn 8a7-Ngữ văn 7a7-Tự chọn Văn

2  8a3-Ngữ văn 8a7-Ngữ văn 8a3-Ngữ văn 8a5-Tự chọn Văn

3  7a7-Tự chọn Văn 8a7-Tự chọn Văn 7a7-SHL

4  7a7-Tự chọn Văn 8a3-Tự chọn Văn

5  

Nguyễn Thị Đào

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  9a2-Ngữ văn 7a2-Ngữ văn 9a2-Ngữ văn 9a4-Ngữ văn

2  7a2-Ngữ văn 9a2-Ngữ văn 7a2-Ngữ văn 9a2-Ngữ văn 9a4-Ngữ văn

3  9a4-Ngữ văn 7a2-Ngữ văn 9a4-Ngữ văn 7a1-Ngữ văn 7a1-Ngữ văn

4  9a4-Ngữ văn 7a1-Ngữ văn 9a4-Ngữ văn 7a1-Ngữ văn 9a2-Ngữ văn

5  

S

1  7a2-Tự chọn Văn 9a2-Ngữ văn 9a2-Ngữ văn 9a2-Ngữ văn 9a4-Ngữ văn

2  7a2-Tự chọn Văn 9a2-Ngữ văn 9a2-Ngữ văn 9a4-Ngữ văn 7a2-Tự chọn Văn

3  7a1-Ngữ văn 9a4-Ngữ văn 9a4-Ngữ văn 9a2-Ngữ văn

4  7a1-Ngữ văn 7a1-Ngữ văn 9a4-Ngữ văn

5  

Phạm Thị Bình

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  9a3-Chào cờ 9a1-Ngữ văn 9a5-Ngữ văn 9a5-Ngữ văn 9a3-Ngữ văn

2  9a1-Ngữ văn 9a1-Ngữ văn 9a5-Ngữ văn 9a5-Ngữ văn 9a3-Ngữ văn

3  9a5-Ngữ văn 9a3-Ngữ văn 9a1-Ngữ văn 9a3-Ngữ văn 9a1-Ngữ văn

4  9a5-Ngữ văn 9a3-Ngữ văn 9a1-Ngữ văn 9a3-Ngữ văn 9a1-Ngữ văn

5  

S

1  9a1-Ngữ văn 9a3-Ngữ văn 9a3-Ngữ văn 9a5-Ngữ văn 9a1-Ngữ văn

2  9a5-Ngữ văn 9a3-Ngữ văn 9a1-Ngữ văn

3  9a5-Ngữ văn 9a5-Ngữ văn 9a1-Ngữ văn 9a3-Ngữ văn 9a3-Ngữ văn

4  9a5-Ngữ văn

5  

Phạm Thị Phương Liễu

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  

2  7a3-Âm nhạc 6A2-Âm nhạc 7a1-Âm nhạc

3  7a7-Âm nhạc 6A5-Âm nhạc

4  7a2-Âm nhạc 6A7-Âm nhạc 6A6-Âm nhạc

5  

S

1  6A1-Âm nhạc 7a4-Âm nhạc

2  6A4-Âm nhạc 7a5-Âm nhạc

3  7a6-Âm nhạc 6A3-Âm nhạc

4  

5  

Trần Nữ Hạnh Tiên

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  8a4-Chào cờ 8a2-Mỹ thuật 8a6-Tự chọn Văn

2  8a6-Ngữ văn 8a1-Mỹ thuật 8a6-Tự chọn Văn

3  8a6-Ngữ văn 8a4-Ngữ văn 8a4-Tự chọn Văn

4  8a4-Ngữ văn 8a4-Ngữ văn 8a4-Tự chọn Văn

5  

S

1  8a7-Mỹ thuật 8a6-Mỹ thuật 8a4-Mỹ thuật 8a6-Tự chọn Văn

2  8a3-Mỹ thuật 8a6-Ngữ văn 8a4-Tự chọn Văn

3  8a6-Ngữ văn 8a5-Mỹ thuật 8a4-Ngữ văn

4  8a4-SHL

5  

Vũ Thị Tuyết

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  8a4-Lịch Sử 9a2-Lịch Sử 9a4-Lịch Sử

2  9a5-Lịch Sử 9a7-Lịch Sử 9a3-Lịch Sử

3  8a1-Lịch Sử 8a2-Lịch Sử 9a6-Lịch Sử

4  9a6-Lịch Sử 8a7-Lịch Sử 8a6-Lịch Sử

5  

S

1  9a7-Lịch Sử 8a5-Lịch Sử 9a4-Lịch Sử

2  9a1-Lịch Sử 8a3-Lịch Sử 9a3-Lịch Sử

3  9a2-Lịch Sử 9a5-Lịch Sử 9a1-Lịch Sử

4  

5  

Hoàng Thị Thu Hà

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  6A3-Chào cờ 7a4-Lịch Sử 6A2-Lịch Sử 7a2-Lịch Sử

2  6A1-Địa Lí 7a7-Lịch Sử 6A1-Lịch Sử

3  6A4-Lịch Sử 7a6-Lịch Sử 7a1-Lịch Sử 7a5-Lịch Sử

4  6A7-Lịch Sử 6A3-Lịch Sử 7a3-Lịch Sử 6A3-Địa Lí

5  

S

1  7a6-Lịch Sử 7a7-Lịch Sử 6A5-Lịch Sử 6A6-Lịch Sử

2  7a3-Lịch Sử 7a2-Lịch Sử 7a4-Lịch Sử 7a1-Lịch Sử

3  7a5-Lịch Sử 6A3-SHL

4  

5  

Thiều Thị Xuân

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  9a7-Chào cờ

2  8a2-Địa Lí 8a4-Địa Lí 9a4-Địa Lí 8a7-Địa Lí

3  8a5-Địa Lí 8a5-Địa Lí 8a6-Địa Lí 9a7-Địa Lí

4  9a3-Địa Lí 8a1-Địa Lí 9a6-Địa Lí 8a1-Địa Lí

5  

S

1  8a3-Địa Lí 8a4-Địa Lí 9a5-Địa Lí

2  9a1-Địa Lí 8a6-Địa Lí 8a3-Địa Lí

3  9a2-Địa Lí 8a2-Địa Lí 8a7-Địa Lí

4  

5  

Lê Thị Thu Hiền

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  7a5-Chào cờ 7a7-Địa Lí 7a1-Địa Lí 7a3-Địa Lí

2  6A6-Địa Lí 7a4-Địa Lí 7a2-Địa Lí

3  7a5-Địa Lí 6A4-Địa Lí 6A7-Địa Lí

4  6A2-Địa Lí 6A5-Địa Lí 7a6-Địa Lí

5  

S

1  7a5-Địa Lí 7a3-Địa Lí 7a1-Địa Lí

2  7a7-Địa Lí 7a2-Địa Lí 7a4-Địa Lí

3  7a6-Địa Lí 7a5-SHL

4  

5  

Nguyễn Thị Liễu

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  8a4-GDCD 8a3-GDCD 8a6-GDCD

2  8a1-GDCD

3  8a2-GDCD 8a7-GDCD

4  8a5-GDCD

5  

Phạm Thị Nhung C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  7a6-Chào cờ 7a1-GDCD

2  7a6-GDCD 7a2-GDCD 7a3-GDCD

3  6A1-GDCD 6A3-GDCD 7a7-GDCD 6A6-GDCD

4  7a5-GDCD 6A7-GDCD 6A2-GDCD

5  

S

1  7a4-GDCD

2  6A5-GDCD

3  6A4-GDCD 7a6-SHL

4  

5  

Trương Mẫn

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  8a6-Thể dục 8a5-Thể dục

2  8a6-Thể dục 8a5-Thể dục

3  6A4-Thể dục

4  6A4-Thể dục

5  

S

1  8a2-Thể dục 6A2-Thể dục 6A5-Thể dục

2  8a2-Thể dục 6A2-Thể dục 6A5-Thể dục

3  8a7-Thể dục 8a3-Thể dục 8a4-Thể dục 8a1-Thể dục

4  8a7-Thể dục 8a3-Thể dục 8a4-Thể dục 8a1-Thể dục

5  

Nguyễn Đức Đạt

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  7a6-Thể dục 6A3-Thể dục

2  7a6-Thể dục 6A3-Thể dục

3  7a4-Thể dục 6A6-Thể dục 7a2-Thể dục

4  7a4-Thể dục 6A6-Thể dục 7a2-Thể dục

5  

S

1  6A1-Thể dục

2  6A1-Thể dục 7a7-Thể dục

3  6A7-Thể dục 7a5-Thể dục 7a7-Thể dục

4  6A7-Thể dục 7a5-Thể dục

5  

Nguyễn Thị Quỳnh

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  7a3-Thể dục

2  7a3-Thể dục 7a1-Thể dục

3  7a1-Thể dục

4  

5  

Võ Thoan C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  6A2-Chào cờ 6A3-Ngoại ngữ 9a3-Ngoại ngữ 9a3-Ngoại ngữ 6A2-Ngoại ngữ

2  9a3-Ngoại ngữ 6A2-Ngoại ngữ 9a3-Ngoại ngữ 6A2-Ngoại ngữ 9a1-Ngoại ngữ

3  9a3-Ngoại ngữ 9a1-Ngoại ngữ 9a5-Ngoại ngữ 9a1-Ngoại ngữ 9a5-Ngoại ngữ

4  6A3-Ngoại ngữ 9a1-Ngoại ngữ 6A3-Ngoại ngữ 9a1-Ngoại ngữ 9a5-Ngoại ngữ

5  

S

1  9a5-Ngoại ngữ 9a5-Ngoại ngữ 9a5-Ngoại ngữ 9a3-Ngoại ngữ 6A2-Tự chọn Anh
Văn

2  9a5-Ngoại ngữ 9a1-Ngoại ngữ 6A3-Tự chọn Anh
Văn

3  9a3-Ngoại ngữ 6A2-Tự chọn Anh
Văn

6A3-Tự chọn Anh
Văn

6A2-Tự chọn Anh
Văn 6A2-SHL

4  6A3-Tự chọn Anh
Văn  9a1-Ngoại ngữ   

5       

Ao Thị Đang

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  9a6-Chào cờ 8a1-Ngoại ngữ 9a7-Ngoại ngữ

2  9a6-Ngoại ngữ 8a1-Ngoại ngữ 9a7-Ngoại ngữ

3  9a6-Ngoại ngữ 8a7-Ngoại ngữ 8a5-Ngoại ngữ 8a7-Ngoại ngữ

4  9a6-Ngoại ngữ 8a5-Ngoại ngữ 9a7-Ngoại ngữ

5  

S

1  9a7-Ngoại ngữ 8a7-Ngoại ngữ 8a7-Ngoại ngữ 9a7-Ngoại ngữ 9a7-Ngoại ngữ

2  9a6-Ngoại ngữ 8a5-Ngoại ngữ 8a7-Ngoại ngữ 9a7-Ngoại ngữ

3  9a6-Ngoại ngữ 8a5-Ngoại ngữ 9a6-Ngoại ngữ 8a5-Ngoại ngữ 9a6-Ngoại ngữ

4  8a1-Ngoại ngữ 8a1-Ngoại ngữ 8a1-Ngoại ngữ

5  

Lê Thị Hà Giang

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  

2  6A4-Ngoại ngữ 6A7-Ngoại ngữ 6A4-Ngoại ngữ 6A5-Ngoại ngữ

3  6A6-Ngoại ngữ 6A7-Ngoại ngữ 6A6-Ngoại ngữ 6A4-Ngoại ngữ

4  6A6-Ngoại ngữ 6A5-Ngoại ngữ 6A5-Ngoại ngữ 6A7-Ngoại ngữ

5  

S

1  6A5-Tự chọn Anh
Văn

6A4-Tự chọn Anh
Văn

6A7-Tự chọn Anh
Văn

6A4-Tự chọn Anh
Văn

2  6A6-Tự chọn Anh
Văn

6A7-Tự chọn Anh
Văn

6A5-Tự chọn Anh
Văn

6A6-Tự chọn Anh
Văn

3  6A6-Tự chọn Anh
Văn

6A5-Tự chọn Anh
Văn

6A4-Tự chọn Anh
Văn

6A7-Tự chọn Anh
Văn

4      

5      

Lê Thị Thảo

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  8a2-Chào cờ 8a6-Ngoại ngữ 8a6-Ngoại ngữ

2  8a3-Ngoại ngữ 8a6-Ngoại ngữ 8a4-Ngoại ngữ

3  8a2-Ngoại ngữ 8a3-Ngoại ngữ 8a4-Ngoại ngữ

4  6A1-Ngoại ngữ 8a3-Ngoại ngữ 8a2-Ngoại ngữ

5  

S

1  6A1-Tự chọn Anh
Văn 8a6-Ngoại ngữ 8a3-Ngoại ngữ 6A1-Ngoại ngữ

2  6A1-Tự chọn Anh
Văn 8a2-Ngoại ngữ 8a4-Ngoại ngữ 6A1-Tự chọn Anh

Văn

3  6A1-Ngoại ngữ 8a2-Ngoại ngữ 8a4-Ngoại ngữ 8a2-Ngoại ngữ

4  8a4-Ngoại ngữ 8a3-Ngoại ngữ 8a6-Ngoại ngữ 8a2-SHL

5    

Ngô Thị Giang

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  9a4-Chào cờ 7a3-Ngoại ngữ 7a2-Ngoại ngữ 9a2-Ngoại ngữ

2  7a3-Ngoại ngữ 9a2-Ngoại ngữ 7a2-Ngoại ngữ 9a2-Ngoại ngữ

3  7a1-Ngoại ngữ 7a1-Ngoại ngữ 9a4-Ngoại ngữ 7a3-Ngoại ngữ

4  7a2-Ngoại ngữ 9a4-Ngoại ngữ 7a1-Ngoại ngữ 9a4-Ngoại ngữ 7a2-Ngoại ngữ

5  

S

1  9a4-Ngoại ngữ 7a1-Ngoại ngữ 7a2-Ngoại ngữ 7a2-Ngoại ngữ 7a3-Ngoại ngữ

2  9a4-Ngoại ngữ 7a1-Ngoại ngữ 9a4-Ngoại ngữ 9a2-Ngoại ngữ 9a4-Ngoại ngữ

3  7a1-Ngoại ngữ 7a3-Ngoại ngữ 9a2-Ngoại ngữ 9a2-Ngoại ngữ

4  7a3-Ngoại ngữ 9a2-Ngoại ngữ

5  

Nguyễn Thị Bích Liễu

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  7a4-Chào cờ 7a4-Ngoại ngữ 7a6-Ngoại ngữ 7a5-Ngoại ngữ

2  7a7-Ngoại ngữ 7a4-Ngoại ngữ 7a6-Ngoại ngữ 7a5-Ngoại ngữ

3  7a6-Ngoại ngữ 7a4-Ngoại ngữ 7a7-Ngoại ngữ

4  7a5-Ngoại ngữ 7a7-Ngoại ngữ 7a7-Ngoại ngữ

5  

S

1  7a7-Ngoại ngữ 7a6-Ngoại ngữ 7a5-Ngoại ngữ

2  7a4-Ngoại ngữ 7a5-Ngoại ngữ 7a6-Ngoại ngữ 7a5-Ngoại ngữ

3  7a4-Ngoại ngữ 7a4-Ngoại ngữ 7a7-Ngoại ngữ 7a4-SHL

4  7a6-Ngoại ngữ

5  

Trần Thị Vũ Giang

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  8a2-Tin học 8a3-Tin học

2  8a2-Tin học 8a3-Tin học

3  8a7-Tin học 8a1-Tin học

4  8a7-Tin học 8a1-Tin học

5  

S

1  8a6-Tin học 6A6-Tin học 6A7-Tin học

2  8a6-Tin học 6A6-Tin học 6A7-Tin học

3  8a5-Tin học 8a4-Tin học

4  8a5-Tin học 8a4-Tin học

5  

Lê Thị Hải

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  6A5-Tin học 6A4-Tin học

2  6A5-Tin học 6A4-Tin học

3  

4  

5  

S

1  6A3-Tin học

2  6A3-Tin học

3  

4  

5  

Lê Thị Tường Vi

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  7a4-Tin học 7a1-Tin học

2  7a4-Tin học 7a1-Tin học

3  7a5-Tin học 6A1-Tin học

4  7a5-Tin học 6A1-Tin học

5  

S

1  6A2-Tin học 7a3-Tin học 7a7-Tin học 7a6-Tin học

2  6A2-Tin học 7a3-Tin học 7a7-Tin học 7a6-Tin học

3  7a2-Tin học

4  7a2-Tin học

5  

Vũ Văn Vang

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  6A1-Mỹ thuật

2  7a3-Mỹ thuật

3  6A2-Mỹ thuật 7a5-Mỹ thuật

4  7a6-Mỹ thuật 7a7-Mỹ thuật

5  

S

1  7a4-Mỹ thuật 7a2-Mỹ thuật 6A6-Mỹ thuật

2  6A3-Mỹ thuật 7a1-Mỹ thuật

3  6A5-Mỹ thuật 6A7-Mỹ thuật

4  6A4-Mỹ thuật

5  

Ngô Phương Bình

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 91 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 16/4/2018

1  8a7-Chào cờ 8a3-Âm nhạc

2  8a2-Âm nhạc

3  8a4-Âm nhạc

4  

5  

S

1  8a7-Âm nhạc

2  8a6-Âm nhạc

3  8a1-Âm nhạc 8a5-Âm nhạc

4  8a7-SHL

5  

Trần Thị Nam

C
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